Hiểu về rủi ro bị tử vong từ “chủ nghĩa vị tha trong cứu nạn”
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Khi bản năng cứu giúp lấn át sự bình tĩnh trong các tình huống khẩn cấp thì điều này có thể phản ánh hiện tượng thường được gọi là hội chứng người cứu nạn (rescuer syndrome) – một kiểu hành vi trở nên đặc biệt nguy hiểm trong một trong những môi trường rủi ro nhất trên tàu: không gian kín.
Hành động như một người cứu nạn khi không được huấn luyện phù hợp hoặc không hiểu rõ các quy trình đã được thiết lập có thể dẫn đến tử vong. Mặc dù không gian kín từ lâu đã được thừa nhận là khu vực có nguy cơ cao do rủi ro bị ngạt thở hoặc phơi nhiễm khí độc, sự chú ý ban đầu thường chỉ tập trung vào nạn nhân mà không tính đến các rủi ro này.
Thật bi thảm là có một tỷ lệ đáng kể các ca tử vong trong những tai nạn này không phải là nạn nhân đầu tiên, mà là những người lao vào cứu giúp và rồi cũng gục ngã trước cùng các mối nguy hiểm đó. 
Khi một đồng nghiệp hoặc cấp dưới rơi vào tình trạng nguy cấp thì bản năng cứu giúp có thể lấn át cả những gì đã được huấn luyện và các quy trình an toàn. Điều này có thể kích hoạt một chuỗi phản ứng chết người, trong đó những người cứu tiếp theo lần lượt đi vào không gian kín mà không có bảo vệ và bị nạn nối tiếp nhau. Mặc dù hội chứng người cứu nạn không được phân loại chính thức là một rối loạn tâm lý nhưng kiểu hành vi này mang lại những hậu quả nghiêm trọng và thường gây chết người, đặc biệt là trong môi trường trên tàu biển.

Cái giá con người của các tai nạn trong không gian kín
Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2024, có ít nhất 1.010 thuyền viên và công nhân trên bờ đã thiệt mạng trong các không gian kín trên các loại tàu khác nhau.
InterManager chỉ ra rằng một số người có sự thôi thúc bản năng rất mạnh là phải hành động ngay lập tức trong tình huống khẩn cấp – hành vi mà tổ chức này mô tả là hội chứng người cứu nạn. Tính đến tháng 12 năm 2025, dữ liệu của InterManager cho thấy 66% số sĩ quan tử vong trong không gian kín là thành viên của ban chỉ huy tàu, những người thường cảm nhận về trách nhiệm cao hơn đối với người khác.
Dữ liệu cũng cho thấy xu hướng đáng lo ngại khi số lượng thuyền viên và bên thứ ba tử vong trong không gian kín đang gia tăng. Mặc dù các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và hướng dẫn quy trình liên tục được cải thiện, các vụ tai nạn có nhiều người tử vong vẫn xảy ra phổ biến. Nhiều báo cáo sự cố cho thấy cùng một mô thức: thuyền viên lao vào cứu đồng nghiệp theo bản năng, để rồi chính họ trở thành nạn nhân.
Vị tha trong cứu nạn và bản năng giúp đỡ 
Mỗi người cứu nạn “tự phát” như vậy đều đặt tính mạng của chính mình vào sự nguy hiểm cực độ để cứu người khác. Xét thuần túy về mặt lý trí, thậm chí từ góc độ tiến hóa, hành vi này dường như khó lý giải: vì sao con người lại sẵn sàng tự đặt mình vào nguy cơ chết người? Các nhà tâm lý học và khoa học thần kinh mô tả hiện tượng này là chủ nghĩa vị tha cực đoan, đồng thời thừa nhận đây là một vấn đề khoa học thực sự hóc búa.
Nghiên cứu về hành vi này vẫn đang phát triển nhưng đã mang lại những hiểu biết thú vị. Trong một nghiên cứu, nhà khoa học thần kinh Abigail Marsh (Đại học Georgetown) phát hiện ra có sự khác biệt về cấu trúc ở hạch hạnh nhân phải – vùng não liên quan đến cảm xúc và nhận thức về mối đe dọa – ở những người hiến thận cho người hoàn toàn xa lạ. Đáng chú ý, những khác biệt này đối lập với các đặc điểm quan sát thấy ở những người được chẩn đoán là rối loạn nhân cách chống xã hội (psychopath), gợi ý khả năng tồn tại một nền tảng sinh học cho các phản ứng hành vi đồng cảm và vị tha ở mức cao.
Một nghiên cứu khác, công bố trên PLOS ONE bởi các nhà nghiên cứu của đại học Yale là David Rand và Ziv Epstein, đã phân tích các cuộc phỏng vấn với những người nhận Huân chương Anh hùng Carnegie. Kết quả cho thấy các hành động cứu người trong tình huống khẩn cấp hiếm khi là kết quả của sự tính toán có chủ ý. Thay vào đó, chúng thường là các quyết định trực giác, trong tích tắc. Lặp đi lặp lại, những người cứu nạn cho biết họ không dừng lại để suy nghĩ – họ chỉ đơn giản là hành động.
Mô thức này cũng thể hiện rõ trong các vụ đuối nước, vốn vẫn đặc biệt khó phòng ngừa. Một nghiên cứu tại Úc xem xét 103 ca cứu đuối nước trong suốt 18 năm cho thấy, mặc dù 74% nạn nhân đã sống sót, những người cứu nạn thường xuyên đặt chính mình vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng.
Một nửa số người cứu là khách vãng lai không quen thuộc với vùng nước, hai phần ba có quan hệ với nạn nhân, và không ai được đào tạo về cứu nạn chuyên nghiệp. Nghiên cứu này chỉ ra một số yếu tố chính thúc đẩy hành vi này – thường được gọi là vị tha trong cứu nạn:
· Một thôi thúc đạo đức bắt nguồn từ tinh thần Người Samari nhân hậu hoặc Quy tắc Vàng.
· Mối liên hệ cá nhân mạnh mẽ với nạn nhân hoặc cảm nhận về trách nhiệm chăm sóc.
· Niềm tin rằng vẫn tồn tại ít nhất một cơ hội cứu thành công.
· Lòng dũng cảm cá nhân lấn át nhận thức về rủi ro đối với bản thân.
Quan trọng hơn, nghiên cứu này kết luận rằng việc trang bị kỹ năng và huấn luyện cứu nạn đúng cách cho con người sẽ cho phép họ giúp đỡ an toàn hơn, từ đó giảm đáng kể khả năng xảy ra các kết cục tử vong.
Cân bằng giữa thôi thúc giúp đỡ và an toàn
Nhiều hành vi của con người tồn tại trên một phổ liên tục, có thể trở nên tích cực hoặc gây hại tùy thuộc vào mức độ. Mong muốn giúp đỡ chân thành khác biệt rõ rệt với nhu cầu can thiệp mang tính cưỡng bức hoặc mất kiểm soát. Sự khác biệt này dễ nhận thấy hơn trong các khái niệm rộng như lãnh đạo hay chăm sóc, trong đó những người có thiện chí có thể trở nên quá mức can dự.
Tuy nhiên, trong ứng phó với khẩn cấp, ranh giới giữa việc giúp người khác và tự đặt mình vào nguy hiểm là đặc biệt mong manh.
Các vụ tai nạn trong không gian kín liên tục cho thấy rằng ý định tốt là chưa đủ để cứu người và trên thực tế có thể khiến số người thiệt mạng tăng lên. Nếu thiếu huấn luyện, thiếu nhận thức tình huống và sự tôn trọng các quy trình an toàn, mong muốn cứu giúp rất nhanh chóng có thể biến thành hành vi tự gây nguy hiểm cho chính mình!
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